Biểu số 02:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026
(đính kèm theo Phụ lục)
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	MỤC TIÊU
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp
	%/năm
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	Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản
	tỷ USD
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	CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH
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	Bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Giảm diện tích rừng bị thiệt hại
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Do cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Do nguyên nhân khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Giảm số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về BV&PTR.
	vụ
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trồng rừng tập trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Rừng đặc dụng
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Rừng phòng hộ
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó rừng phòng hộ ven biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Rừng sản xuất
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trồng lại sau khai thác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó trồng rừng gỗ lớn
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	Chăm sóc rừng
	ha/năm
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khoanh nuôi mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khoanh nuôi chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khoanh nuôi mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khoanh nuôi chuyển tiếp
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nuôi dưỡng, làm giàu rừng
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trồng cây phân tán
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Năng suất bình quân của rừng trồng khi khai thác chính
	m³/ha/năm
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Diện tích rừng gỗ nhỏ chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn
	ha
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	Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát giống
	%
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	Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (lũy kế)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Rừng tự nhiên
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Rừng trồng
	ha
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	Khai thác gỗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khai thác chính
	1000 m³
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khai thác tận dụng
	1000 m³
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	Từ rừng trồng tập trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sản lượng
	1000 m³
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Từ cây gỗ trồng phân tán
	1000 m³
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Từ cao su thanh lý
	1000 m³
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	Chế biến gỗ và lâm sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Số cơ sở chế biến gỗ (nhà máy, xưởng,...)
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số nhà máy chế biến gỗ
	Nhà máy
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	Hỗ trợ gạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Số lượng gạo hỗ trợ (kg)
	kg
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số đơn vị, nhân khẩu được hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số xã được hỗ trợ
	xã
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số hộ gia đình được hỗ trợ
	hộ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số khẩu được hỗ trợ
	khẩu
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Diện tích được hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bảo vệ rừng
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khoán bảo vệ rừng
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trồng rừng phòng hộ
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trồng rừng sản xuất, lâm sản ngoài gỗ
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	ha
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	Các hoạt động bảo vệ rừng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chòi canh lửa (xây dựng mới; cải tạo bổ sung)
	chòi
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trạm bảo vệ rừng (xây dựng mới; cải tạo bổ sung)
	trạm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường ranh cản lửa (xây dựng mới; cải tạo bổ sung)
	km
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng (xây dựng mới; cải tạo bổ sung)
	biển
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hạng mục khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Xây dựng, cải tạo đường lâm nghiệp
	km
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	Các hoạt động khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

